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Phụ lục XVI
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y TẾ

(Thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh)
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /7/2021

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)


1. Thủ tục Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.
	Thứ tự
	Nội dung công việc
	Đơn vị/ người
thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở tại Trung tâm PVHCC kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo quy định; số hoá hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ đến phòng Tổ chức – Hành chính
	Công chức một cửa
	1/2 ngày
(4 giờ)

	B2
	Chuyển/phân công chuyên viên xử lý, thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng TCHC
	1/2 ngày
(4 giờ)

	B3
	Thẩm định hồ sơ: Sau khi nhận hồ sơ chuyên viên phòng TCHC kiểm soát hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ, không đúng theo quy định: Thông báo cho bộ phận TN&TKQ bằng phần mềm một cửa để thông báo cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, không đáp ứng yêu cầu: Tham mưu trình lãnh đạo Sở  văn bản thông báo kết quả thẩm định (không đồng ý) cho cơ sở khám, chữa bệnh và trả lại hồ sơ thông qua Bộ phận TN&TKQ. 

- Trường hợp hồ sơ đủ, đúng theo quy định: Tham mưu lãnh đạo Sở Y tế văn bản đề nghị Sở Tư pháp phối hợp thẩm định.
	Chuyên viên phòng TCHC
	2,5 ngày
(20 giờ)

	B4
	Trưởng phòng xem xét, kiểm tra nội dung đề xuất của chuyên viên; trường hợp nhất trí trình lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt.

- Trường hợp không đồng ý nội dung đề xuất của chuyên viên, trả lại văn bản.
	Trưởng phòng TCHC
	1/2 ngày
(4 giờ)

	B5
	Sở Y tế ban hành văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị Sở Tư pháp phối hợp thẩm định hồ sơ; Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định và gửi văn bản thông báo kết quả thẩm định đến Sở Y tế.
	Sở Tư pháp
	03 ngày
(24 giờ)

	B6
	Sở Y tế trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần sau khi có ý kiến thẩm định đồng ý của Sở Tư pháp; trường hợp không đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, Sở Y tế có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
	Lãnh đạo Sở Y tế
	02 ngày
(16giờ)

	B7
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	1 ngày

(8 giờ)

	B8
	Chủ tịch UBND tỉnh/UBND tỉnh
	
	5 ngày

(40 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	B9
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Y tế để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	120 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


2. Thủ tục: Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.
	Thứ tự
	Nội dung công việc
	Đơn vị/ người
thực hiện
	Thời gian thực hiện

	B1
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở tại Trung tâm PVHCC kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo quy định; số hoá hồ sơ, quét (scan) chuyển hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và chuyển hồ sơ đến phòng Tổ chức – Hành chính
	Công chức một cửa
	1/2 ngày
(4 giờ)

	B2
	Chuyển/phân công chuyên viên xử lý, thẩm định hồ sơ
	Trưởng phòng TCHC
	1/2 ngày
(4 giờ)

	B3
	Thẩm định hồ sơ: Sau khi nhận hồ sơ chuyên viên phòng TCCB kiểm soát hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đủ, không đúng theo quy định: Thông báo cho bộ phận TN&TKQ bằng phần mềm một cửa để thông báo cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, không đáp ứng yêu cầu: Tham mưu trình lãnh đạo Sở  văn bản thông báo kết quả thẩm định (không đồng ý) cho cơ sở khám, chữa bệnh và trả lại hồ sơ thông qua Bộ phận TN&TKQ. 

- Trường hợp hồ sơ đủ, đúng theo quy định: Tham mưu lãnh đạo Sở Y tế văn bản đề nghị Sở Tư pháp phối hợp thẩm định.
	Chuyên viên phòng TCHC
	1,5 ngày
(12 giờ)

	B4
	Trưởng phòng xem xét, kiểm tra nội dung đề xuất của chuyên viên; trường hợp nhất trí trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
- Trường hợp không đồng ý nội dung đề xuất của chuyên viên, trả lại văn bản.
	Trưởng phòng TCHC
	1/2 ngày
(4 giờ)

	B5
	Sở Y tế ban hành văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị Sở Tư pháp phối hợp thẩm định hồ sơ, Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định và gửi văn bản thông báo kết quả thẩm định đến Sở Y tế.
	Sở Tư pháp
	02 ngày
(16 giờ)

	B6
	Sở Y tế trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định miễn nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần sau khi có ý kiến thẩm định đồng ý của Sở Tư pháp; trường hợp không đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh miễn nhiệm, Sở Y tế có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
	Lãnh đạo Sở Y tế


	01 ngày
(8 giờ)

	B7
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	1 ngày

(8 giờ)

	B8
	Chủ tịch UBND tỉnh/UBND tỉnh
	
	3 ngày

(24giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	B9
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Y tế để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	80 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)



